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Số:ể£T /SGDĐT-TCCB Thành phố Hồ Chí Minh, ngàysịỌ tháng 3 năm 2022

về việc bồ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên 

chức giảng dạy theo Thông tư số 01, 
02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi: ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận, huyện

Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 
1930/UBND - vx ngày 14 tháng 6 năm 2021 về việc hướng dẫn quy định thời hạn 
chứng chỉ ngoại ngữ và thực hiện các quy định mới về tuyển dụng, bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 
công lập,

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được các công văn1 đề nghị hướng dẫn 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT- 
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. về tiến độ triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo 
viên và xếp lưong theo các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành sửa đồi, bổ sung các quy định 
về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 
giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập; đồng thời, xây dựng, ban 
hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non, phổ thồng để thay thế cho chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp hiện hành2.

Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xin ý kiến ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp vướng mác; các trường 
hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 
04/2021/TT-BGDĐT vẫn triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương theo văn bản số 2802/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về triển khai, hướng dẫn thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 
04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

1 Công văn số 6640/GDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của ủy ban nhân dân huyện cần Giờ; Công văn số 1181/GDĐT ngày 23 
tháng 12 năm 2021 của Phòng Giảo dục và Đào tạo Quận 1; Công vàn sô 053/GDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo Quận 5; Công văn số 163/ƯBND-NV ngày 03 tháng 02 năm 2022 của ủy ban nhân dân quận 11; Công vàn số 392/UBND ngày 16 
tháng 02 năm 2022 của ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh và một số ý kiến trao đổi nghiệp vụ trực tiếp từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo 
các quận-huyện về việc hướng dẫn bổ nhiệm CDNN theo Thông tư sổ 01,02, 03 và 04/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2 Công văn số 5392/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm, xếp lương giáo 
viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN.
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2.1. về nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên không được 
giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện

- Đối với giáo viên Iĩiầm non: quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư số 
01/2021/TT-BGDĐT “Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên mầm non mà trường mầm non công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện 
thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non công lập báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền trực tiếp quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan".

- Đối với giáo viên tiểu học: quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư số 
01/2021/TT-BGDĐT: “Đoi với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp 
giáo viên tiểu học mà trường tiểu học công lập không được giao hoặc không đủ điều 
kiện thực hiện thì người đímg đầu trường tiểu học công lập bảo cảo cơ quan có thẩm 
quyền trực tiếp quyết định việc quy đổi sang cảc nhiệm vụ khác có liên quan ”,

- Đổi với giáo viên trung học cơ sở: quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 
01/2021/TT-BGDĐT: “Giảo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng sau khi hét 
thời gian tập sự theo quy định và dược người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
đảnh giá đạt yêu cầu thì được bẻ nhiệm vào đủng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên trung học cơ sở đã trúng tuyển".

Nội dung này đã được hướng dẫn tại điểm e khoản 3 Phần II Công văn số 
2802/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dường đối vói bậc tiểu học và bậc 
trung học cơ sở

2.2.1. Đối vói bậc tiểu học:
Được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 

số 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học cần phải “có bằng cừ nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giảo viên đối với giáo viên tiếu học. Trường hợp môn học chưa đủ giảo 
viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giảo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên 
ngành phù hợp và có chứng chi bồi dường nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 
học theo chưomg trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành". Do đó, đối 
với giáo viên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành không phù hợp là chưa đảm bảo tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định.

2.2.2. Đối với bậc trung học cơ sở:
Được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT - BGDĐT, 

giáo viên trung học cơ sở càn phải "Cớ bang cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 
viên đổi với giảo viên THCS. Trường hợp mòn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảo viên THCS theo chương trình 
do Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành”. Do đó, đối với giáo viên tốt nghiệp 
cử nhân chuyên ngành không phù hợp là chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định.
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2.2.3. Vê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm câp phô thông
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a) Đối với giáo viên đã có nhiều năm công tác giảng dạy (bao gồm tuyển dụng 
đặc cách giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và tuyển 
dụng mới đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở 
giáo dục phổ thông)3:

- Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên có bằng cử 
nhân chuyên ngành phù hợp và có bàng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng 
sư phạm

- Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021 (không phân biệt loại hình, đối 
tượng).

* Lưu ý: Xác định quá trình công tác giảng dạy qua các hồ sơ minh chứng, cụ 
thể: Hợp đồng giảng dạy; sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham gia giảng dạy, 
giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Đối với giáo viên mới, không có quá trình công tác giảng dạy trước khi tuyển 
dụng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo 
đúng quy định đối với từng bậc học (áp dụng đối với giáo viên không có bằng cử nhân 
trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, nhưng có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp).

2.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
2.3.1. về thành tích giấy khen, bằng khen được công nhận
- Thành tích được công nhận, khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của người giáo viên quy định tại Luật Giáo dục năm 2019; Điều lệ nhà 
trường đối với từng bậc học.

- Trường hợp giáo viên được hiệu trưởng cử tham gia các hoạt động khác nhiệm 
vụ của giáo viên thì phải có quyết định cử tham gia; các thành tích được cấp thẩm 
quyền công nhận dưới hình thức giấy khen, bằng khen đều được làm căn cứ để xem 
xét.

- Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT không quy định về mốc thời 
gian đối với các thành tích viên chức đạt được. Do đó, giáo viên có thành tích theo quy 
định thì được căn cứ làm tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét bổ nhiệm vào hạng chức 
danh nghề nghiệp theo quy định.

2.3.2. về quy định thòi gian giữ hạng chửc danh nghề nghiệp hoặc tương 
đương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

Căn cứ điểm k khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định: 
“Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảo viên trung học cơ 
sở hạng II (mã số V. 07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 
trung học cơ sở hạng III (mã sổ V. 07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm 
trở lên (không kể thời gian tập sự), tỉnh đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thỉ hoặc xét 
thăng hạng"

3 Công văn số 366/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27 tháng 01 năm 2022 về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào 
tạo và chứng chì nghiệp vụ sư phạm.
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Do đó, thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương chỉ áp 
dụng với đối tượng viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp.

3. về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) đối vói viên chức 
giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học được tuyển dụng vào CDNN giáo 
viên hạng rv theo Thông tư liên tịch số 20, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sau khi 
hết thòi gian tập sự

- Đối với giáo viên mầm non: quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 
01/2021/TT-BGDĐT “Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian 
tập sự theo quy định và được ngườỉ đứng đầu đơn vị sự nghiệp công ỉập đánh giá đạt 
yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đủng hạng chức danh nghề nghiệp giảo viên mầm non 
đã trúng tuyển”.

- Đối với giáo viên tiểu học: quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 
02/2021/TT-BGDĐT “Giảo viên tiểu học mới được tuyền dụng sau khi hết thời gian 
tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt 
yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đủng hạng chức danh nghề nghiệp giảo viên tiểu học 
đã trúng tuyển”

Trên đây là ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận, huyện được biết và thực hiện././kx

Nơi nhận:
- Như ưền;
- Phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức
và các quận - huyện (đe biết và thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB (NH)

GIÁM ĐỐC
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